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DANH MỤC CÁC LOẠI GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

4. Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT	
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	TT
	Tên Giáo trình
	Tên Tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Sử dụng cho            môn học 

	1
	Nhiệt động lực học kỹ thuật
	Hoàng Đình tín – Lê Chí Hiệp
	NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM
	2011
	Nhiệt động kỹ thuật 

	2
	Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt
	Hoàng Đình Tín - Bùi Hải
	NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM
	2012
	

	3
	Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt
	Hoàng Đình Tín
	Đại Học Quốc Gia TP.HCM
	2013
	Truyền nhiệt 

	4
	Bài tập Nhiệt động học kỹ thuật & Truyền nhiệt
	Hoàng Đình Tín - Bùi Hải
	Đại học quốc gia Tp.HCM
	2012
	

	5
	Dạy nghề Giáo trình Kỹ thuật điện
	Vụ trung học chuyên nghiệp
	NXB Giáo dục
	2002
	Cơ sở kỹ thuật Điện – Điện tử

	6
	Kỹ thuật điện Lý thuyết và 100 bài giải 
	Đặng Văn Đào
	NXB KHHT Hà nội
	1993
	

	7
	Kỹ thuật đo 
	Nguyễn Ngọc Tân
	NXB Khoa học kỹ thuật
	1998
	

	8
	Kỹ thuật lạnh cơ sở 
	Phạm Văn Tùy - Nguyễn Đức Lợi
	
	1997
	Máy và thiết bị lạnh

	9
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Phạm Văn Tùy - Nguyễn Đức Lợi - Đinh Văn Thuận
	NXB Giáo dục, Hà Nội
	1995
	

	10
	Máy và thiết bị lạnh
	Phạm Văn Tùy, Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục, Hà Nội
	1999
	

	11
	Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1999
	

	12
	Hệ thống máy và thiết bị lạnh
	Đinh văn Thuận- Võ Chí Chính
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	2007
	

	13
	Sử dụng AutoCAD
	Nguyễn Hữu Lộc
	NXB Tổng hợp Tp.HCM.
	2007
	CAD ứng dụng chuyên ngành

	14
	Bản vẽ kỹ thuật 
	Trần Hữu Quế, Nguyễn Vãn Tuấn
	NXB Khoa học kỹ thuật
	1998
	

	15
	Tự động hoá trong hệ thống lạnh. 
	Nguyễn Đức Lợi.
	NXB Giáo dục
	2001
	Trang bị điện hệ thống lạnh

	16
	Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh 
	
	NXB Đà Nẵng
	2004
	

	17
	Automatic Control Refrigerating 
	Korea Technology Eng. Co., LTD
	
	2005
	

	18
	Giáo trình xử lý chất thải rắn 
	PGS. TS. Nguyễn Văn Phước
	Khoa Môi trường ĐHBK TPHCM.
	
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả

	19
	Giáo trình Kỹ thuật xử lý rác thải công nghiệp 
	PGS. TS. Nguyễn Văn Phước
	NXB Xây dựng.
	
	

	20
	Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững
	PGS. TS. Nguyễn Thế Bảo
	NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 2016.
	2016
	

	21
	Giáo trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
	Bộ GDĐT
	NXB Giáo dục Việt Nam
	
	

	22
	Kỹ thuật Lạnh
	TS. Nguyễn Thanh Hào
	Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM
	2016
	Cơ sở kỹ thuật lạnh

	23
	Giáo trình điều hòa không khí
	Võ Chí Chính
	
	2005
	Kỹ thuật điều hòa không khí 

	24
	Giáo trình điều hòa không khí
	Lê Chí Hiệp
	NXB Đại Học Quốc Gia Tp HCM,
	2010
	

	25
	Thông gió và kỹ thuật xử lý khí thải
	Nguyễn Duy Động
	NXB Giaó Dục
	2000
	

	26
	Handbook of Air Conditioning and Refrigeration,
	Shan K. Wang
	McGraw – Hill, 2001
	2001
	

	27
	Kỹ thuật sấy
	Trần Văn Phú
	NXB Giaó Dục
	2008
	Kỹ thuật Sấy

	28
	Tính toán và thiết kế hệ thống sấy
	Trần Văn Phú
	NXB Giaó Dục
	2002
	

	29
	Kỹ thuật sấy
	Trần Văn Phú
	NXB Giaó Dục
	2004
	

	30
	Thiết kế hệ thống thiết bị sấy 
	Hoàng Văn Chước
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2006
	

	31
	Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm
	Nguyễn Văn May
	
	
	

	32
	Hand book of Industrial Drying
	A.S.Mujumdar
	
	1995
	

	33
	Giáo trình Lò Hơi, Nhà xuất bản , 2013.
	Đặng Thành Trung
	Đại học quốc gia TP.Hồ Chí Minh
	2013
	Lò hơi

	34
	Lò Hơi và thiết bị đốt
	Đào Ngọc Chân-Hoàng Ngọc Đồng
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2008
	

	35
	Kỹ thuật Cháy
	Trần Gia Mỹ
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2005
	

	36
	Thiết bị trao đổi nhiệt, lý thuyết và tính toán thiết kế.
	TS. Trương Nam Hưng, PGS. TS. Bùi Hải, TS. Dương Trung Kiên
	NXB Khoa học kỹ thuật
	2017
	Tính toán thiết bị trao đổi nhiệt

	37
	Máy lạnh Hấp thụ trong kỹ thuật Điều hòa không khí
	Lê Chí Hiệp
	NXB ĐH Quốc gia TP HCM
	2013
	Chuyên đề máy lạnh

	38
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.
	NXB giáo dục
	
	

	39
	Năng Lượng mặt trời Lý thuyết và ứng dụng.
	Hoàng Dương Hùng.
	NXB Khoa học kỹ thuật
	
	

	40
	Tự động hoá hệ thống lạnh 
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục VN
	2010
	Tự động hóa hệ thống lạnh

	41
	Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh 
	Nguyễn Tấn Dũng, Trịnh Văn Dũng NXBĐHQG,TP.HCM – 2013.
	NXBĐHQG,TP.HCM
	2013
	

	42
	Nhà máy nhiệt điện
	Nguyễn Thanh Hào
	NXB ĐH Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
	
	Nhà máy nhiệt điện

	43
	Tuốc Bin hơi nước – Lý thuyết và cấu tạo
	Phạm Lương Tuệ
	NXB Khoa học và kỹ thuật, 2006
	2006
	

	44
	Kỹ thuật lạnh cơ sở
	Phạm Văn Tùy – Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục, Hà Nội
	
	Thiết kế kho lạnh

	45
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1995
	

	46
	Máy và thiết bị lạnh 
	Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1999
	

	47
	Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1999
	

	48
	Hệ thống máy và thiết bị lạnh
	Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	2007
	

	49
	Bảo toàn và quản lý năng lượng
	TS. Nguyễn Thế Bảo
	NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
	2015
	Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh

	50
	Kinh tế năng lượng 
	PGS. TS. Trương Nam Hưng
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2017
	

	51
	Quản lý và tiết kiệm năng lượng
	Đỗ Tường Tri
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2012
	

	52
	Điều hòa không khí 
	Lê Chí Hiệp
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2012
	 

	53
	Thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí 
	Nguyễn Thanh Hào
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2011
	Thiết kế sơ bộ hệ thống ĐHKK

	54
	Năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững 
	Nguyễn Thế Bảo
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2016
	Năng lượng tái tạo 

	55
	Bơm Nhiệt
	PGS. TS. Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục VN
	2014
	Công nghệ bơm nhiệt và ứng dụng

	56
	Máy lạnh hấp thụ trong kĩ thuật điều hòa không khí
	GS.TS. Lê Chí Hiệp,
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2008
	

	57
	Bài tập thực hành Gò – Hàn cơ bản
	Khoa CN Cơ khí, Trường cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.
	
	2016
	Thực hành Gò 

	58
	Khai triển hình gò
	Trần văn Giản
	
	1999
	

	59
	Thực hành kỹ thuật Hàn – Gò.
	Trần Văn Niên– Trần Thế San
	Nhà xuất bản Đà nẵng
	2007
	

	60
	Kỹ thuật Gò cơ bản
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội
	
	2002
	

	61
	Kỹ Thuật Điện Lạnh 
	Nguyễn Văn Tài
	
	2003
	Thực hành Lạnh cơ bản
Thực hành Điện cơ bản

	62
	Tủ Lạnh, Máy Điều Hòa Nhiệt Độ Dân Dụng 
	Trần Khánh Hà
	
	2013
	

	63
	Thực Hành Máy Điện 
	Châu Ngọc Thạch
	NXB Giáo dục
	1988
	

	64
	Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng 
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục
	2006
	

	65
	Bài giảng thực hành điện cơ bản 
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	
	
	

	66
	Hệ thống Máy và thiết bị lạnh
	Võ Chí Chính- Đinh Văn Thuận
	NXB Giáo dục
	2009
	Thực hành tủ lạnh dân dụng 
Thực hành tủ lạnh thương nghiệp 

	67
	Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hoà  dân dụng.
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục
	2006
	

	68
	 Kỹ thuật điện lạnh
	Nguyễn Văn Tài
	
	2003
	

	69
	Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục
	
	

	70
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Nguyễn Đức Lợi - Phạm văn Tùy
	NXB Giáo dục
	2006
	

	71
	Máy và thiết bị lạnh 
	Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận
	NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
	1999
	Thực hành hệ thống điều hòa không khí cục bộ 
Thực hành hệ thống điều hòa không khí trung tâm
Thực hành hệ thống máy lạnh công nghiệp 

	72
	Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí 
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Khoa học và Kỹ thuật
	2012
	

	73
	Kỹ thuật lạnh ứng dụng
	Nguyễn Đức Lợi - Phạm văn Tùy
	NXB Giáo dục
	2006
	

	74
	Điều hòa không khí 
	Lê Chí Hiệp
	NXB ĐHQG TPHCM,
	2012
	

	75
	Tự động hoá hệ thống lạnh 
	Nguyễn Đức Lợi
	NXB Giáo dục VN
	2009
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh

	76
	Thực hành trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh 
	Võ Chí Chính
	NXB Đà Nẵng
	2004
	

	77
	Automatic Control Refrigerating
	Korea Technology Eng. Co., LTD
	
	2009
	

	78
	Hệ thống điều hòa không khí ôtô
	
	NXB Giáo dục VN
	
	Điều hòa không khí Ô tô

	79
	Tài liệu bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh trên xe buýt
	
	NXB Giáo dục VN
	
	



9
